
Sô
ng

 Ur
an

om
yo

-g
aw

a

Sô
ng

 Ur
an

om
yo

-g
aw

aThành phố Kobayashi

Thành phố Miyazaki

Thị trấn Aya

Uranomyo Takaoka-cho

Kamiya Takaoka-cho

Gocho Takaoka-cho

Kamiya Nojiri-cho

Minamimata

Urushinobaru

Jinsazuka

HorikiriHorikiri

Nitanno

Umegano

268

401

357

Đền Daishogun

Sông Uranomyo-gawa

Sông Uranomyo-gawa

Thành phố Miyazaki

Thị trấn Aya

Kamiya Takaoka-cho

Minamimata
Tòa nhà chia sẻ kiến 
thức quản lý rừng

高岡町域 1

Ⓐ Ⓑ

Ⓐ Ⓑ

1 1
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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aThành phố Kobayashi

Thành phố Miyazaki

Thị trấn Aya

Uranomyo Takaoka-cho

Kamiya Takaoka-cho

Gocho Takaoka-cho

Kamiya Nojiri-cho

Minamimata

Urushinobaru

Jinsazuka

HorikiriHorikiri

Nitanno

Umegano

268

401

357

Đền Daishogun

Sông Uranomyo-gawa

Sông Uranomyo-gawa

Thành phố Miyazaki

Thị trấn Aya

Kamiya Takaoka-cho

Minamimata
Tòa nhà chia sẻ kiến 
thức quản lý rừng

高岡町域 1

Ⓐ Ⓑ

Ⓐ Ⓑ

1 1
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hồ Nanjoji-ike

Hồ Itagahae-ike

Thành phố Miyazaki

Thị trấn Kunitomi

Thị trấn Aya

Thị trấn Aya

Ida Takaoka-cho

Uchiyama Takaoka-cho

Gocho Takaoka-cho

Mukotaka

Minamimata

Irino

Morinaga

Nanjoji

Obaru

Karigano

Miyanotani

Koyashi

Obirayama

358

357

Nhà văn hóa cộng đồng Oshida

Nhà văn hóa cộng đồng Tanaka Nhà thi đấu Uchiyama

高岡町域 2

2 2
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hồ Nanjoji-ike

Hồ Itagahae-ike

Thành phố Miyazaki

Thị trấn Kunitomi

Thị trấn Aya

Thị trấn Aya

Ida Takaoka-cho

Uchiyama Takaoka-cho

Gocho Takaoka-cho

Mukotaka

Minamimata

Irino

Morinaga

Nanjoji

Obaru

Karigano

Miyanotani

Koyashi

Obirayama

358

357

Nhà văn hóa cộng đồng Oshida

Nhà văn hóa cộng đồng Tanaka Nhà thi đấu Uchiyama

高岡町域 2

2 2
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

2120

2 3
5 6

1
4



Hồ Hiekubo-ike

Hồ Sakaino-ike

Hồ Kamiyatsukuri-ike 

Hồ Nakao-ike

Sông Honjo-gawa

Sông Honjo-gawa

Thành phố Miyazaki

Thị trấn Kunitomi

Ida Takaoka-cho

Uchiyama Takaoka-cho

Hanami Takaoka-cho

Arashida

Tajiri

Honjo

Mukotaka

Terazaki

Kandajima

Shimotajiri

Kamitajiri

Uenohara

Kunitomi-cho Arashida

24

17

Đền Hayame

Đền Arashida

Đền Uzuno

Đền Akiba

Đền Mitoshi

Chùa Terasaki-ji

Trung tâm thực tập nông thôn Uchiyama

高岡町域 3

3 3
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hồ Hiekubo-ike

Hồ Sakaino-ike

Hồ Kamiyatsukuri-ike 

Hồ Nakao-ike

Sông Honjo-gawa

Sông Honjo-gawa

Thành phố Miyazaki

Thị trấn Kunitomi

Ida Takaoka-cho

Uchiyama Takaoka-cho

Hanami Takaoka-cho

Arashida

Tajiri

Honjo

Mukotaka

Terazaki

Kandajima

Shimotajiri

Kamitajiri

Uenohara

Kunitomi-cho Arashida

24

17

Đền Hayame

Đền Arashida

Đền Uzuno

Đền Akiba

Đền Mitoshi

Chùa Terasaki-ji

Trung tâm thực tập nông thôn Uchiyama

高岡町域 3

3 3
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Thành phố Miyazaki

Thành phố Kobayashi

Uranomyo Takaoka-cho

Kamiya Nojiri-cho

Jobaruv

268

Cầu Tanohira-hashi

Trung tâm làng Kodamoto

Trung tâm làng Kugino

Đền Gongen

高岡町域 4

4 4
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Thành phố Miyazaki

Thành phố Kobayashi

Uranomyo Takaoka-cho

Kamiya Nojiri-cho

Jobaruv

268

Cầu Tanohira-hashi

Trung tâm làng Kodamoto

Trung tâm làng Kugino

Đền Gongen

高岡町域 4

4 4
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Sông Uranomyo-gawa

Sông Uranomyo-gawa

Hồ Kitanotani-ike

Hồ Nagatani-ike

Hồ Akatani Shimo-ike

Hồ Akatani Kami-ike

Sông Oyodo-gawa

Uchiyama Takaoka-cho

Uranomyo Takaoka-cho

Gocho Takaoka-cho

Okadani

Kawaharada

Takaoka-cho Akatani

10

10

268

359

358

Bưu điện tư nhân Uranomyo

Bưu điện tư nhân Uchiyama

Đền Kumano

Trung tâm giao lưu Takaoka

高岡町域 5

5 5
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

2726

2 3
5 64

8 9 10

1

Sông Uranomyo-gawa

Sông Uranomyo-gawa

Hồ Kitanotani-ike

Hồ Nagatani-ike

Hồ Akatani Shimo-ike

Hồ Akatani Kami-ike

Sông Oyodo-gawa

Uchiyama Takaoka-cho

Uranomyo Takaoka-cho

Gocho Takaoka-cho

Okadani

Kawaharada

Takaoka-cho Akatani

10

10

268

359

358

Bưu điện tư nhân Uranomyo

Bưu điện tư nhân Uchiyama

Đền Kumano

Trung tâm giao lưu Takaoka

高岡町域 5

5 5
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

2726

2 3
5 64

8 9 10

1



Sông Oyodo-gawaSông Oyodo-gawa

Hồ Kamiyatsukuri-ike 

Hồ Tegata-ike

Hồ Fukiage-ike

Hồ Shimo-ike
Hồ Futatsubashi-ike

Hồ Nishiyamada-ike

Ida Takaoka-cho

Uchiyama Takaoka-cho

Uchiyama Takaoka-cho

Uranomyo Takaoka-cho

Oyamada Takaoka-cho

Gocho Takaoka-cho

Takahama Takaoka-cho

Hanami Takaoka-cho

Nakao

Yumibukuro

Karino

Awano

Aya Iriguchi

Takaoka-cho Hamako

Miyazaki-shi Gocho

Takaokashisho Iriguchi

Miyazaki-shi Shinden

10

28

24

358

359

359

Đường vòng Takaoka

Đường hầm Takaoka

Cầu Dainomaru-hashi

Đường vòng Takaoka

Bưu điện Takaoka

Văn phòng công trình công cộng Takaoka

Trung học cơ sở Takaoka

Tiểu học Takaoka

Đền Daishogun

Đền Daishogun

Đền Takahama

Đền Gecchibai Tenmangu

Đền Awano

Đền thờ thần hộ quốc Takaoka Đền Uchiyama

Đền Dainichi

Chùa
 Honei-ji

Sở cảnh sát Takaoka

Văn phòng kinh doanh Takaoka, 
Cục hệ thống cấp thoát nước thành phố Miyazaki
Chi nhánh tổng hợp Takaoka

Trường tiểu học Takaoka

Trung tâm cải thiện môi trường nông thôn khu vực Takaoka

Tòa nhà chi nhánh tổng hợp Takaoka

Nhà thi đấu công viên Amagajo

Công ty cổ phần Kyoritsudenki Seisakusho

Trường trung học cơ sở Takaoka

Công viên Amagajo

Bảo tàng lịch sử và tư liệu văn hóa dân gian Amagajo, thành phố Miyazaki

高岡町域 6

6 6
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

2928

5 6
11
7

2 3

9 10

Sông Oyodo-gawaSông Oyodo-gawa

Hồ Kamiyatsukuri-ike 

Hồ Tegata-ike

Hồ Fukiage-ike

Hồ Shimo-ike
Hồ Futatsubashi-ike

Hồ Nishiyamada-ike

Ida Takaoka-cho

Uchiyama Takaoka-cho

Uchiyama Takaoka-cho

Uranomyo Takaoka-cho

Oyamada Takaoka-cho

Gocho Takaoka-cho

Takahama Takaoka-cho

Hanami Takaoka-cho

Nakao

Yumibukuro

Karino

Awano

Aya Iriguchi

Takaoka-cho Hamako

Miyazaki-shi Gocho

Takaokashisho Iriguchi

Miyazaki-shi Shinden

10

28

24

358

359

359

Đường vòng Takaoka

Đường hầm Takaoka

Cầu Dainomaru-hashi

Đường vòng Takaoka

Bưu điện Takaoka

Văn phòng công trình công cộng Takaoka

Trung học cơ sở Takaoka

Tiểu học Takaoka

Đền Daishogun

Đền Daishogun

Đền Takahama

Đền Gecchibai Tenmangu

Đền Awano

Đền thờ thần hộ quốc Takaoka Đền Uchiyama

Đền Dainichi

Chùa
 Honei-ji

Sở cảnh sát Takaoka

Văn phòng kinh doanh Takaoka, 
Cục hệ thống cấp thoát nước thành phố Miyazaki
Chi nhánh tổng hợp Takaoka

Trường tiểu học Takaoka

Trung tâm cải thiện môi trường nông thôn khu vực Takaoka

Tòa nhà chi nhánh tổng hợp Takaoka

Nhà thi đấu công viên Amagajo

Công ty cổ phần Kyoritsudenki Seisakusho

Trường trung học cơ sở Takaoka

Công viên Amagajo

Bảo tàng lịch sử và tư liệu văn hóa dân gian Amagajo, thành phố Miyazaki

高岡町域 6

6 6
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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S

EW

2928

5 6
11
7

2 3

9 10



Sông Oyodo-gawaSông Oyodo-gawa

Hồ Nitanda-ike

Hồ Jogamine-ike

Hồ Nishoya-ike

Hồ Santanda-ike

Hồ Amagayama-ike

Hồ Ikenouchi-ike

Hồ Yamashitashimo-ike

Hồ Gion-ike

Hồ Takenouchi-ike

Hồ Nishinobaru-ike

Hồ Zenigame-ike

Sông Oyodo-gawa

Sông Oyodo-gawa

ItobaruItobaru

KanezakiKanezaki

TsutsumiuchiTsutsumiuchiTsutsumiuchiTsutsumiuchi

TsutsumiuchiTsutsumiuchi

TomiyoshiTomiyoshi

Oyamada Takaoka-choOyamada Takaoka-cho

Shimokuranaga Takaoka-choShimokuranaga Takaoka-cho

Takahama Takaoka-choTakahama Takaoka-cho

Hanami Takaoka-choHanami Takaoka-cho

Michinoeki Takaoka

Miyazaki-shi Kamitomiyoshi

Takaoka-cho Miyazuru

10

28

13

352

351

Cầu Hanami

Đường vòng Takaoka

Đường cao tốc Higashikyushu

Đền Tomiyoshi

Đền Hanami

Đền Benzaiten

Đền Kuraoka

Chùa Shokaku 

Trạm dừng chân Michinoeki Takaoka Vitaminkan

Khu công nghiệp Hanami

Nhà thi đấu Higashitakaoka

Bưu điện tư nhân Hanami

Bưu điện tư nhân Tomiyoshi

Nhà máy xử lý nước Tomiyoshi

Nhà giam Miyazaki

高岡町域 7

7 7
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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3130
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Sông Oyodo-gawaSông Oyodo-gawa

Hồ Nitanda-ike

Hồ Jogamine-ike

Hồ Nishoya-ike

Hồ Santanda-ike

Hồ Amagayama-ike

Hồ Ikenouchi-ike

Hồ Yamashitashimo-ike

Hồ Gion-ike

Hồ Takenouchi-ike

Hồ Nishinobaru-ike

Hồ Zenigame-ike

Sông Oyodo-gawa

Sông Oyodo-gawa

ItobaruItobaru

KanezakiKanezaki

TsutsumiuchiTsutsumiuchiTsutsumiuchiTsutsumiuchi

TsutsumiuchiTsutsumiuchi

TomiyoshiTomiyoshi

Oyamada Takaoka-choOyamada Takaoka-cho

Shimokuranaga Takaoka-choShimokuranaga Takaoka-cho

Takahama Takaoka-choTakahama Takaoka-cho

Hanami Takaoka-choHanami Takaoka-cho

Michinoeki Takaoka

Miyazaki-shi Kamitomiyoshi

Takaoka-cho Miyazuru

10

28

13

352

351

Cầu Hanami

Đường vòng Takaoka

Đường cao tốc Higashikyushu

Đền Tomiyoshi

Đền Hanami

Đền Benzaiten

Đền Kuraoka

Chùa Shokaku 

Trạm dừng chân Michinoeki Takaoka Vitaminkan

Khu công nghiệp Hanami

Nhà thi đấu Higashitakaoka

Bưu điện tư nhân Hanami

Bưu điện tư nhân Tomiyoshi

Nhà máy xử lý nước Tomiyoshi

Nhà giam Miyazaki

高岡町域 7

7 7
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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